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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






	Số:         /TTr-UBND
	Hải Dương, ngày       tháng      năm 2022


	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với 
chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại các thôn, khu dân cư
trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật sửa đổi,           bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết “Quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, gồm các nội dung sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về           quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
- Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

2. Căn cứ thực tiễn
2.1. Tình hình cháy, nổ 
Những năm gần đây, lực lượng dân phòng đã kịp thời tham mưu cho các cấp chính quyền triển khai nhiều biện pháp, giải pháp về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu dân cư; tham gia tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp PCCC; tổ chức tuần tra, thường trực sẵn sàng chữa cháy…, Số vụ cháy, nổ cũng như thiệt hại về người và tài sản trong các vụ cháy, nổ tuy có giảm nhưng vẫn gây thiệt hại đáng kể, ảnh hưởng tới an ninh trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
-  Giai đoạn từ năm 2017 - 2021, trên địa bàn tỉnh Hải Dương  xảy ra 179 vụ cháy (trong đó có 169 vụ cháy cơ sở và nhà dân, phương tiện giao thông cơ giới,… và 10 vụ cháy rừng), làm 06 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 96,5 tỷ đồng.  Tính riêng trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy; thiệt hại về tài sản ước tính trên 4,35 tỷ đồng (so với năm 2020: Số vụ cháy giảm 05 vụ (giảm 21,74%); thiệt hại giảm 01 người chết, 02 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm 0,3 tỷ đồng.
2.2. Thực trạng lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 235 phường, xã, thị trấn với 1.334 thôn, khu dân cư; đã thành lập 1216 Đội dân phòng tại các thôn, khu dân cư (đạt 90,95% tổng số Đội dân phòng phải thành lập theo Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy) với tổng số 1.216 Đội trưởng, 1.226 Đội phó và 11.513 đội viên. Qua rà soát, có 10/12 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập đủ Đội dân phòng tại các thôn, khu dân cư đảm bảo biên chế theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 
- Lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh hiện nay hầu hết được thành lập với nòng cốt từ lực lượng tự quản, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, các lực lượng khác tình nguyện tham gia hoạt động kiêm nhiệm với nhiều nhiệm vụ như: Đảm bảo an ninh trật tự; tuần tra đêm, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ hiện trường các sự vụ xảy ra trên địa bàn và thực hiện các công việc khác do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phân công. 
- Chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng: Hiện tại, tỉnh Hải Dương chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng. Do đó, hoạt động của lực lượng này còn mang tính chất nhỏ lẻ, tự phát, chưa có một cơ chế thống nhất dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp, chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
Để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, phát huy hiệu quả công tác PCCC&CNCH tại cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật thì việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương” là thực sự cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích


Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương” nhằm tạo cơ sở pháp lý đảm bảo kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng.

2. Quan điểm xây dựng văn bản


a) Thẩm quyền ban hành


Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; mức hỗ trợ căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương nhưng không thấp hơn 15% lương tối thiểu vùng”.

Thẩm quyền quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng do Hội đồng nhân dân  tỉnh quyết định.


b) Nguyên tắc xây dựng


- Về trình tự, thủ tục: Thực hiện đúng các quy định về trình tự xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


- Về nội dung chi, mức chi:


+ Vận dụng các nội dung, mức chi đã được quy định tại các văn bản hướng dẫn. Mức chi đề xuất phù hợp với quy định của Trung ương.


+ Các nội dung chi, mức chi phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng          cân đối ngân sách.
III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT


Quy trình xây dựng Nghị quyết được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:


1. Sở Tài chính Hải Dương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận về chủ trương xây dựng Nghị quyết.


2. Sở Tài chính Hải Dương chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến góp ý của các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố; đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.


3. Sở Tài chính Hải Dương tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; chỉnh sửa dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết; tổng hợp hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định.


4. Căn cứ văn bản thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính Hải Dương hoàn chỉnh Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


5. Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, biểu quyết về việc trình dự thảo Nghị quyết ra Hội đồng nhân dân tỉnh; ký duyệt Tờ trình gửi Ban …. Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra.


6. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua tại kỳ họp giữa năm 2022. 


IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC TIÊU,            NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Đối tượng áp dụng: Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng

3. Mục tiêu: Để có cơ sở pháp lý đảm bảo kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. Nội dung của Nghị quyết: Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. Giải pháp thực hiện: Sau khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; bảo đảm các nguồn ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động PCCC của các Đội dân phòng theo quy định pháp luật.

V. DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Kinh phí dự kiến mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh             Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trong 01 năm thực hiện theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
1. Đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng
- Mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng Đội dân phòng là 20% lương tối thiểu vùng 
- Mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội phó Đội dân phòng là 15% lương tối thiểu vùng
Mức hỗ trợ thường xuyên trên được điều chỉnh khi Chính Phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng.
- Nguồn kinh phí đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết khi được thông qua: Nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh ( Từ năm 2023 được bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã)
2. Kinh phí dự kiến 

Địa bàn tỉnh có 01 thành phố Hải Dương có mức lương tối thiểu vùng II là 3.920.000 đồng/tháng, 08 huyện, thị xã, thành phố (Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ) có mức lương tối thiểu vùng III là 3.430.000 đồng/tháng và 03 huyện (Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang) có mức lương tối thiểu vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng. Kinh phí dự kiến như sau: 
- Mức tối thiểu (đối với Đội dân phòng có biên chế từ 10 người đến 20 người, thì có 01 Đội trưởng và 01 Đội phó): Tổng kinh phí dự kiến là 19.242.510.000đ/năm ( Mười chín tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm mười nghìn đồng)
- Mức tối đa (đối với Đội dân phòng có biên chế trên 20 người đến 30 người, được biên chế thêm 01 Đội phó): Tổng kinh phí dự kiến là 27.489.300.000đ/năm ( Hai mươi bảy tỷ, bốn trăm tám mươi chính triệu, ba trăm nghìn đồng)
VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ 01/8/2022
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng,  Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.
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- Thường trực Tỉnh ủy;
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